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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Ý nào dưới đây không phải đặc điểm vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ?
A. Nằm tiếp giáp với Lào, Cam-pu-chia
B. Tiếp giáp với nhiều vùng của nước ta
C. Có vùng biển Đông rộng lớn, giàu tiềm năng
D. Có khoảng cách tương đối gần với các nước trong khu vực
Câu 2: Khu vực đất liền của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây:
	A. Địa hình thoải
	B. Nhiều đất badan, đất xám

	C. Khí hậu cận xích đạo
	D. Thềm lục địa nông


Câu 3: Thành phố nào là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ?
	A. Thành phố Hồ Chí Minh
	B. Thành phố Bình Dương

	C. Thành phố Vũng Tàu
	D. Thành phố Cần Thơ


Câu 4: Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về hoạt động kinh tế nào?
	A. công nghiệp
	B. nông nghiệp

	C. xuất nhập khẩu
	D. du lịch


Câu 5: Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Đông Nam Bộ, không có mặt hàng nào sau đây
	A. Dầu thô
	B. Thực phẩm chế biến

	C. Hàng dệt may
	D. Lúa gạo


Câu 6: Cho bảng số liệu sau: Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (2015)                                                                           (Đơn vị triệu USD)
	Vùng
	Vốn đầu tư

	Cả nước
	281882.5

	Đông Nam Bộ
	122544.5

	Các vùng khác
	159338


Vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % tổng số vốn đàu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2015
	A. 43.4%
	B. 56.6%
	C.34.4%
	65.6%


Câu 7: Quần đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?
	A. Lý Sơn
	B. Phú Quốc

	C. Côn Đảo
	D. Thổ Chu


Câu 8:  Dân cư và nguồn lao động của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mật độ dân số cao
	B. Tỉ lệ gia tăng dân số cao

	C. Nguồn lao động dồi dào
	D. Tập trung nhiều lao động lành nghề


Câu 9: Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thuộc tỉnh/ thành nào sau đây?
	A. Tây Ninh
	B. Đồng Nai

	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Bình Phước


Câu 10: Cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?
	A. Cà phê
	B. Cao su
	C. Điều
	           D. Chè


Câu 11: Nhà máy thủy điện trị An nằm ở tỉnh nào?
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương
	C. Tây Ninh
	           D. Bình Phước


Câu 12: Trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ là:
	A. Thủ Dầu Một
	B. Biên Hòa
	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Vũng Tàu


Câu 13: Tỉnh trồng cao su nhiều nhất Đông Nam Bộ là:
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương

	C. Tây Ninh 
	D. Bình Phước


Câu 14: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với biển Đông ở phía nào?
	A. tây
	B. bắc
	C.đông nam
	D. tây nam


Câu 15: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là loại nào?
	A. đất phù sa ngọt
	B. đất phù sa mặn

	C. đất phèn
	D. đất feralit


Câu 16: Đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. phía Nam tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu
	B. ven biển Đông

	C. dọc hai bên sông Tiền, sông Hậu
	D. ven vịnh Thái Lan


Câu 17: Đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là bao nhiêu?
		A. 1.2tr ha
	B. 2.5tr ha
	C. 1.5 tr ha
	D. 4tr ha



	


Câu 18: Khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc kiểu khí hậu nào?
	A. Cận nhiệt đới gió mùa
	B. Cận nhiệt lục địa khô hạn

	C. Cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm
	D. Nhiệt đới gió mùa, có màu đông lạnh


Câu 19: Tỉ lệ dân thành thị ở đồng bằng sông Cửu Long (1999) là:
	A. thấp hơn cả nước
	B. cao hơn cả nước

	C. bằng tỉ lệ của cả nước
	D. thấp nhất nước ta


Câu 20: Ở đồng bằng sông Cửu Long, loại hình du lịch nào sau đây được phát triển mạnh?
	A. Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo.

	B. Hoạt động tắm biển, khám phá hang động

	C. Du lịch sinh thái và di sản văn hóa.

	D. Các hoạt động du thuyền và lặn biển.


Câu 21: Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long?
		A. Cao su
	B. Cà phê
	C. Dừa
	D. Chè



	


Câu 22: Trong sản xuất lương thực, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có:
	A. năng suất lúa cao nhất nước ta
	B. diện tích lúa đứng thứ hai cả nước

	C. bình quân lương thực đầu người cao nhất nước
	D. sản lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai cả nước


Câu 23: Cây lúa được trồng nhiều ở tỉnh nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp
	B. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh

	C. Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang
	D. tất cả các tỉnh của đồng bằng.


Câu 24 Cây ăn quả được trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long là:
	A. xoài, dừa, cam, bưởi
	B. Vải thiều, nhãn, táo

	C. Chuối, cam, nhãn
	D. vải thiều, bưởi, dừa


Câu 25: Ngành có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, là:
	A. sản xuất hàng tiêu dùng
	B. sản xuất vật liệu xây dựng

	C. chế biến lương thực thực phẩm
	D. cơ khí nông nghiệp


Câu 26: Thành phố nào là trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Mỹ Tho
	B. Cần Thơ

	C. Long Xuyên
	D. Cà Mau


Câu 27: Rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm diện tích lớn nhất ở đâu?
	A. dọc duyên hải tây nam
	B. bán đảo Cà Mau

	C. dọc sông Tiền, sông Hậu
	D. đảo Phú Quốc và quần đảo Hà Tiên


Câu 28: Cho bảng số liệu sau: Độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014
	Các tỉnh
	Kon Tum
	Gia Lai
	Đắk Lắk
	Đắk Nông
	Lâm Đồng

	Độ che phủ(%)
	62.4
	40.1
	38.7
	39.0
	52.5


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên là:
	A. biểu đồ tròn
	B. biểu đồ miền
	C. biểu đồ đường
	D. biểu đồ cột


Phần II: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2 (1 điểm):  Hãy giải thích tại sao nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long?

……………….Hết………………
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với biển Đông ở phía nào?
	A. tây
	B. bắc
	C.đông nam
	D. tây nam


Câu 2: Đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. phía Nam tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu
	B. ven biển Đông

	C. dọc hai bên sông Tiền, sông Hậu
	D. ven vịnh Thái Lan


Câu 3: Đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là bao nhiêu?
		A. 1.2tr ha
	B. 2.5tr ha
	C. 1.5 tr ha
	D. 4tr ha



	


Câu 4: Khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc kiểu khí hậu nào?
	A. Cận nhiệt đới gió mùa
	B. Cận nhiệt lục địa khô hạn

	C. Cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm
	D. Nhiệt đới gió mùa, có màu đông lạnh


Câu 5: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là loại nào?
	A. đất phù sa ngọt
	B. đất phù sa mặn

	C. đất phèn
	D. đất feralit


Câu 6: Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long?
		A. Cao su
	B. Cà phê
	C. Dừa
	D. Chè



	


Câu 7: Trong sản xuất lương thực, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có:
	A. năng suất lúa cao nhất nước ta
	B. diện tích lúa đứng thứ hai cả nước

	C. bình quân lương thực đầu người cao nhất nước
	D. sản lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai cả nước


Câu 8: Cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?
	A. Cà phê
	B. Cao su
	C. Điều
	           D. Chè


Câu 9: Ý nào dưới đây không phải đặc điểm vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ?
A. Nằm tiếp giáp với Lào, Cam-pu-chia
B. Tiếp giáp với nhiều vùng của nước ta
C. Có vùng biển Đông rộng lớn, giàu tiềm năng
D. Có khoảng cách tương đối gần với các nước trong khu vực
Câu 10: Thành phố nào là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ?
	A. Thành phố Hồ Chí Minh
	B. Thành phố Bình Dương

	C. Thành phố Vũng Tàu
	D. Thành phố Cần Thơ


Câu 11: Khu vực đất liền của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây:
	A. Địa hình thoải
	B. Nhiều đất badan, đất xám

	C. Khí hậu cận xích đạo
	D. Thềm lục địa nông


Câu 12: Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về hoạt động kinh tế nào?
	A. công nghiệp
	B. nông nghiệp

	C. xuất nhập khẩu
	D. du lịch


Câu 13: Cho bảng số liệu sau: Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (2015)                                                                           (Đơn vị triệu USD)
	Vùng
	Vốn đầu tư

	Cả nước
	281882.5

	Đông Nam Bộ
	122544.5

	Các vùng khác
	159338


Vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % tổng số vốn đàu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2015
	A. 43.4%
	B. 56.6%
	C.34.4%
	65.6%


Câu 14: Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Đông Nam Bộ, không có mặt hàng nào sau đây
	A. Dầu thô
	B. Thực phẩm chế biến

	C. Hàng dệt may
	D. Lúa gạo


Câu 15: Quần đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?
	A. Lý Sơn
	B. Phú Quốc

	C. Côn Đảo
	D. Thổ Chu


Câu 16: Nhà máy thủy điện trị An nằm ở tỉnh nào?
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương
	C. Tây Ninh
	           D. Bình Phước


Câu 17:  Dân cư và nguồn lao động của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mật độ dân số cao
	B. Tỉ lệ gia tăng dân số cao

	C. Nguồn lao động dồi dào
	D. Tập trung nhiều lao động lành nghề


Câu 18: Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thuộc tỉnh/ thành nào sau đây?
	A. Tây Ninh
	B. Đồng Nai

	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Bình Phước


Câu 19: Trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ là:
	A. Thủ Dầu Một
	B. Biên Hòa
	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Vũng Tàu


Câu 20: Tỉ lệ dân thành thị ở đồng bằng sông Cửu Long (1999) là:
	A. thấp hơn cả nước
	B. cao hơn cả nước

	C. bằng tỉ lệ của cả nước
	D. thấp nhất nước ta


Câu 21 Tỉnh trồng cao su nhiều nhất Đông Nam Bộ là:
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương

	C. Tây Ninh 
	D. Bình Phước


Câu 22: Ở đồng bằng sông Cửu Long, loại hình du lịch nào sau đây được phát triển mạnh?
	A. Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo.

	B. Hoạt động tắm biển, khám phá hang động

	C. Du lịch sinh thái và di sản văn hóa.

	D. Các hoạt động du thuyền và lặn biển.


Câu 23: Cây lúa được trồng nhiều ở tỉnh nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp
	B. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh

	C. Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang
	D. tất cả các tỉnh của đồng bằng.


Câu 24: Rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm diện tích lớn nhất ở đâu?
	A. dọc duyên hải tây nam
	B. bán đảo Cà Mau

	C. dọc sông Tiền, sông Hậu
	D. đảo Phú Quốc và quần đảo Hà Tiên


Câu 25 Cây ăn quả được trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long là:
	A. xoài, dừa, cam, bưởi
	B. Vải thiều, nhãn, táo

	C. Chuối, cam, nhãn
	D. vải thiều, bưởi, dừa


Câu 26: Ngành có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, là:
	A. sản xuất hàng tiêu dùng
	B. sản xuất vật liệu xây dựng

	C. chế biến lương thực thực phẩm
	D. cơ khí nông nghiệp


Câu 27: Thành phố nào là trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Mỹ Tho
	B. Cần Thơ

	C. Long Xuyên
	D. Cà Mau


Câu 28: Cho bảng số liệu sau: Độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014
	Các tỉnh
	Kon Tum
	Gia Lai
	Đắk Lắk
	Đắk Nông
	Lâm Đồng

	Độ che phủ(%)
	62.4
	40.1
	38.7
	39.0
	52.5


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên là:
	A. biểu đồ tròn
	B. biểu đồ miền
	C. biểu đồ đường
	D. biểu đồ cột


Phần II: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2 (1 điểm):  Hãy giải thích tại sao nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long?

……………….Hết………………















	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 03
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II
MÔN: ĐỊA LÝ 9
        Năm học: 2020 - 2021
 Thời gian: 45 phút



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Ý nào dưới đây không phải đặc điểm vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ?
A. Nằm tiếp giáp với Lào, Cam-pu-chia
B. Tiếp giáp với nhiều vùng của nước ta
C. Có vùng biển Đông rộng lớn, giàu tiềm năng
D. Có khoảng cách tương đối gần với các nước trong khu vực
Câu 2: Cho bảng số liệu sau: Độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014
	Các tỉnh
	Kon Tum
	Gia Lai
	Đắk Lắk
	Đắk Nông
	Lâm Đồng

	Độ che phủ(%)
	62.4
	40.1
	38.7
	39.0
	52.5


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên là:
	A. biểu đồ tròn
	B. biểu đồ miền
	C. biểu đồ đường
	D. biểu đồ cột


Câu 3: Cho bảng số liệu sau: Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (2015)                                                                           (Đơn vị triệu USD)
	Vùng
	Vốn đầu tư

	Cả nước
	281882.5

	Đông Nam Bộ
	122544.5

	Các vùng khác
	159338


Vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % tổng số vốn đàu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2015
	A. 43.4%
	B. 56.6%
	C.34.4%
	65.6%


Câu 4: Quần đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?
	A. Lý Sơn
	B. Phú Quốc

	C. Côn Đảo
	D. Thổ Chu


Câu 5: Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về hoạt động kinh tế nào?
	A. công nghiệp
	B. nông nghiệp

	C. xuất nhập khẩu
	D. du lịch


Câu 6: Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Đông Nam Bộ, không có mặt hàng nào sau đây
	A. Dầu thô
	B. Thực phẩm chế biến

	C. Hàng dệt may
	D. Lúa gạo


Câu 7: Khu vực đất liền của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây:
	A. Địa hình thoải
	B. Nhiều đất badan, đất xám

	C. Khí hậu cận xích đạo
	D. Thềm lục địa nông


Câu 8: Thành phố nào là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ?
	A. Thành phố Hồ Chí Minh
	B. Thành phố Bình Dương

	C. Thành phố Vũng Tàu
	D. Thành phố Cần Thơ


Câu 9  Dân cư và nguồn lao động của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mật độ dân số cao
	B. Tỉ lệ gia tăng dân số cao

	C. Nguồn lao động dồi dào
	D. Tập trung nhiều lao động lành nghề


Câu 10: Tỉnh trồng cao su nhiều nhất Đông Nam Bộ là:
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương

	C. Tây Ninh 
	D. Bình Phước


Câu 11: Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thuộc tỉnh/ thành nào sau đây?
	A. Tây Ninh
	B. Đồng Nai

	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Bình Phước


Câu 12: Cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?
	A. Cà phê
	B. Cao su
	C. Điều
	           D. Chè


Câu 13: Đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. phía Nam tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu
	B. ven biển Đông

	C. dọc hai bên sông Tiền, sông Hậu
	D. ven vịnh Thái Lan


Câu 14: Nhà máy thủy điện trị An nằm ở tỉnh nào?
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương
	C. Tây Ninh
	           D. Bình Phước


Câu 15: Trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ là:
	A. Thủ Dầu Một
	B. Biên Hòa
	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Vũng Tàu


Câu 16: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với biển Đông ở phía nào?
	A. tây
	B. bắc
	C.đông nam
	D. tây nam


Câu 17: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là loại nào?
	A. đất phù sa ngọt
	B. đất phù sa mặn

	C. đất phèn
	D. đất feralit


Câu 18: Đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là bao nhiêu?
		A. 1.2tr ha
	B. 2.5tr ha
	C. 1.5 tr ha
	D. 4tr ha



	


Câu 19: Ở đồng bằng sông Cửu Long, loại hình du lịch nào sau đây được phát triển mạnh?
	A. Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo.

	B. Hoạt động tắm biển, khám phá hang động

	C. Du lịch sinh thái và di sản văn hóa.

	D. Các hoạt động du thuyền và lặn biển.


Câu 20: Khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc kiểu khí hậu nào?
	A. Cận nhiệt đới gió mùa
	B. Cận nhiệt lục địa khô hạn

	C. Cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm
	D. Nhiệt đới gió mùa, có màu đông lạnh


Câu 21: Tỉ lệ dân thành thị ở đồng bằng sông Cửu Long (1999) là:
	A. thấp hơn cả nước
	B. cao hơn cả nước

	C. bằng tỉ lệ của cả nước
	D. thấp nhất nước ta


Câu 22: Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long?
		A. Cao su
	B. Cà phê
	C. Dừa
	D. Chè



	


Câu 23: Rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm diện tích lớn nhất ở đâu?
	A. dọc duyên hải tây nam
	B. bán đảo Cà Mau

	C. dọc sông Tiền, sông Hậu
	D. đảo Phú Quốc và quần đảo Hà Tiên


Câu 24: Trong sản xuất lương thực, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có:
	A. năng suất lúa cao nhất nước ta
	B. diện tích lúa đứng thứ hai cả nước

	C. bình quân lương thực đầu người cao nhất nước
	D. sản lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai cả nước


Câu 25: Cây ăn quả được trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long là:
	A. xoài, dừa, cam, bưởi
	B. Vải thiều, nhãn, táo

	C. Chuối, cam, nhãn
	D. vải thiều, bưởi, dừa


Câu 26: Cây lúa được trồng nhiều ở tỉnh nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp
	B. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh

	C. Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang
	D. tất cả các tỉnh của đồng bằng.


Câu 27: Ngành có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, là:
	A. sản xuất hàng tiêu dùng
	B. sản xuất vật liệu xây dựng

	C. chế biến lương thực thực phẩm
	D. cơ khí nông nghiệp


Câu 28: Thành phố nào là trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Mỹ Tho
	B. Cần Thơ

	C. Long Xuyên
	D. Cà Mau


Phần II: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2 (1 điểm):  Hãy giải thích tại sao nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long?



……………….Hết………………














	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 04
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II
MÔN: ĐỊA LÝ 9
        Năm học: 2020 - 2021
 Thời gian: 45 phút



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về hoạt động kinh tế nào?
	A. công nghiệp
	B. nông nghiệp

	C. xuất nhập khẩu
	D. du lịch


Câu 2: Khu vực đất liền của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây:
	A. Địa hình thoải
	B. Nhiều đất badan, đất xám

	C. Khí hậu cận xích đạo
	D. Thềm lục địa nông


Câu 3: Ý nào dưới đây không phải đặc điểm vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ?
A. Nằm tiếp giáp với Lào, Cam-pu-chia
B. Tiếp giáp với nhiều vùng của nước ta
C. Có vùng biển Đông rộng lớn, giàu tiềm năng
D. Có khoảng cách tương đối gần với các nước trong khu vực
Câu 4: Khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc kiểu khí hậu nào?
	A. Cận nhiệt đới gió mùa
	B. Cận nhiệt lục địa khô hạn

	C. Cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm
	D. Nhiệt đới gió mùa, có màu đông lạnh


Câu 5: Thành phố nào là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ?
	A. Thành phố Hồ Chí Minh
	B. Thành phố Bình Dương

	C. Thành phố Vũng Tàu
	D. Thành phố Cần Thơ


Câu 6: Ở đồng bằng sông Cửu Long, loại hình du lịch nào sau đây được phát triển mạnh?
	A. Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo.

	B. Hoạt động tắm biển, khám phá hang động

	C. Du lịch sinh thái và di sản văn hóa.

	D. Các hoạt động du thuyền và lặn biển.


Câu 7: Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Đông Nam Bộ, không có mặt hàng nào sau đây
	A. Dầu thô
	B. Thực phẩm chế biến

	C. Hàng dệt may
	D. Lúa gạo


Câu 8: Cho bảng số liệu sau: Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (2015)                                                                           (Đơn vị triệu USD)
	Vùng
	Vốn đầu tư

	Cả nước
	281882.5

	Đông Nam Bộ
	122544.5

	Các vùng khác
	159338


Vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % tổng số vốn đàu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2015
	A. 43.4%
	B. 56.6%
	C.34.4%
	65.6%


Câu 9: Quần đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?
	A. Lý Sơn
	B. Phú Quốc

	C. Côn Đảo
	D. Thổ Chu


Câu 10: Trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ là:
	A. Thủ Dầu Một
	B. Biên Hòa
	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Vũng Tàu


Câu 11: Tỉnh trồng cao su nhiều nhất Đông Nam Bộ là:
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương

	C. Tây Ninh 
	D. Bình Phước


Câu 12:  Dân cư và nguồn lao động của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mật độ dân số cao
	B. Tỉ lệ gia tăng dân số cao

	C. Nguồn lao động dồi dào
	D. Tập trung nhiều lao động lành nghề


Câu 13: Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thuộc tỉnh/ thành nào sau đây?
	A. Tây Ninh
	B. Đồng Nai

	C. Thành phố Hồ Chí Minh
	D. Bình Phước


Câu 14: Cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?
	A. Cà phê
	B. Cao su
	C. Điều
	           D. Chè


Câu 15: Nhà máy thủy điện trị An nằm ở tỉnh nào?
	A. Đồng Nai
	B. Bình Dương
	C. Tây Ninh
	           D. Bình Phước


Câu 16: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với biển Đông ở phía nào?
	A. tây
	B. bắc
	C.đông nam
	D. tây nam


Câu 17: Đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là bao nhiêu?
		A. 1.2tr ha
	B. 2.5tr ha
	C. 1.5 tr ha
	D. 4tr ha



	


Câu 18: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là loại nào?
	A. đất phù sa ngọt
	B. đất phù sa mặn

	C. đất phèn
	D. đất feralit


Câu 19: Đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. phía Nam tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu
	B. ven biển Đông

	C. dọc hai bên sông Tiền, sông Hậu
	D. ven vịnh Thái Lan


Câu 20: Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long?
		A. Cao su
	B. Cà phê
	C. Dừa
	D. Chè



	


Câu 21: Tỉ lệ dân thành thị ở đồng bằng sông Cửu Long (1999) là:
	A. thấp hơn cả nước
	B. cao hơn cả nước

	C. bằng tỉ lệ của cả nước
	D. thấp nhất nước ta


Câu 22: Trong sản xuất lương thực, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có:
	A. năng suất lúa cao nhất nước ta
	B. diện tích lúa đứng thứ hai cả nước

	C. bình quân lương thực đầu người cao nhất nước
	D. sản lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai cả nước


Câu 23: Cây lúa được trồng nhiều ở tỉnh nào của Đồng bằng sông Cửu Long
	A. Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp
	B. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh

	C. Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang
	D. tất cả các tỉnh của đồng bằng.


Câu 24 Cây ăn quả được trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long là:
	A. xoài, dừa, cam, bưởi
	B. Vải thiều, nhãn, táo

	C. Chuối, cam, nhãn
	D. vải thiều, bưởi, dừa


Câu 25: Thành phố nào là trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Mỹ Tho
	B. Cần Thơ

	C. Long Xuyên
	D. Cà Mau


Câu 26: Ngành có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, là:
	A. sản xuất hàng tiêu dùng
	B. sản xuất vật liệu xây dựng

	C. chế biến lương thực thực phẩm
	D. cơ khí nông nghiệp


Câu 27: Rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm diện tích lớn nhất ở đâu?
	A. dọc duyên hải tây nam
	B. bán đảo Cà Mau

	C. dọc sông Tiền, sông Hậu
	D. đảo Phú Quốc và quần đảo Hà Tiên


Câu 28: Cho bảng số liệu sau: Độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2014
	Các tỉnh
	Kon Tum
	Gia Lai
	Đắk Lắk
	Đắk Nông
	Lâm Đồng

	Độ che phủ(%)
	62.4
	40.1
	38.7
	39.0
	52.5


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên là:
	A. biểu đồ tròn
	B. biểu đồ miền
	C. biểu đồ đường
	D. biểu đồ cột


Phần II: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2 (1 điểm):  Hãy giải thích tại sao nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long?



……………….Hết………………













	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: ĐỊA LÝ 9
        Năm học: 2020 - 2021
 Thời gian: 45 phút



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	01
	A
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	C

	02
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	C
	A
	D

	03
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	A

	04
	C
	D
	A
	C
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	B



	Câu
Mã đề
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	01
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	D

	02
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	A
	C
	B
	D

	03
	C
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	B

	04
	A
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	D



[bookmark: _Hlk54908803]II. PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ:
 * Vùng đất liền:
- Địa hình thoải, có diện tích đất đỏ badan và đất xám lớn.
- Khí hậu cận xích đạo nóng, ẩm 
* Vùng biển:
- Là vùng biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú, gần đường hàng hải quốc tế, thềm lục địa nông giàu tiềm năng dầu khí.
* Khó khăn:
- Khoáng sản trên đất liền, diện tích rừng tự nhiên còn ít, nguy cơ ô nhiễm môi trường đất liền và môi trường biển lớn.
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	- Nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì:
- Hệ thống sông ngòi phát triển, vùng biển ấm.
- Khí hậu ấm áp, nguồn thức ăn cho tôm, cá phong phú
- Lũ hàng năm trên sông Mê Công đem lại nguồn thủy sản phong phú
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